
 
 Mẫu số 05 

Ban hành theo Thông tư số 50/2026/TT-BCA   
ngày 13/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an 

 
…(1)… 

 
 

Số: ……./QĐ-… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
(2)…, ngày… tháng… năm … 

                                      
QUYẾT ĐỊNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

TRƯỚC KHI CÓ YÊU CẦU DẪN ĐỘ VÀ ĐƯA VÀO CƠ SỞ LƯU TRÚ  
 
​ Căn cứ Điều 33 của Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15; 
​ Trên cơ sở …(3)… của …(4)… và quy định tại …(5)… 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Giữ người và đưa vào cơ sở lưu trú … (tên, địa điểm cơ sở lưu trú) theo 
đề nghị tại …(3)… của …(4)… trong thời hạn 45 ngày hoặc theo thời hạn được 
quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên, kể từ 
ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … đối với: 
- Họ, chữ đệm và tên:…………………………………Giới tính:………………... 
- Tên gọi khác: …………………………………………………………………… 
- Ngày, tháng, năm sinh: …..................................................................................... 
- Quê quán: ............................................................................................................. 
- Nơi sinh: ............................................................................................................... 
- Quốc tịch: ............................................................................................................. 
- Dân tộc: ................................................................................................................ 
- Tôn giáo: .............................................................................................................. 
​ Phân công ông/bà: …(6)… tổ chức thi hành Quyết định này và đưa người 
có thông tin nêu trên vào Cơ sở lưu trú: …(7)… 
​ Quyền, nghĩa vụ, chế độ của người có thông tin nêu trên được thực hiện 
theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành nội quy cơ sở 
lưu trú. 
Nơi nhận: 
- …(7)…; 
- Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư 
pháp; Cục Đối ngoại, Văn phòng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an (để phối hợp); 
- …(8)…   
- Người bị giữ; 
- …(9)… 

 

…(10)… 
 

(chữ ký, dấu) 
 

Cấp bậc hàm họ và tên 

Quyết định này được giao cho người bị giữ một bản vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … 
 Người bị giữ 
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(chữ ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên) 
 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05: 
(1) Tên cơ quan ban hành Quyết định: Các cục nghiệp vụ có thẩm quyền thuộc Bộ Công an; 

Công an tỉnh, thành phố. 
(2) Địa điểm và thời gian lập Quyết định. 
(3) Văn bản yêu cầu giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ của 

phía nước ngoài. 
(4) Cơ quan có thẩm quyền của nước gửi văn bản. 
(5) Điều ước quốc tế về dẫn độ mà Việt Nam và nước đó cùng là thành viên/ Nếu chưa có điều 

ước quốc tế thì bỏ nội dung này. 
(6) Họ, chữ đệm và tên, cấp bậc, chức vụ, cơ quan, đơn vị của người thực hiện. 
(7) Tên cơ sở lưu trú gồm: Cơ sở lưu trú của Bộ Công an hoặc cơ sở lưu trú do Bộ Công an 

chỉ định. 
(8) Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 
(9) Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan lãnh sự của người bị giữ mang quốc tịch. 
(10) Cục trưởng các cục nghiệp vụ có thẩm quyền thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, 

thành phố; Trưởng phòng nghiệp vụ có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh, thành phố. Trường hợp vắng 
mặt có thể giao quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền giữ người theo quy định tại khoản 5 Điều 33 
của Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15. Hình thức văn bản giao quyền thực hiện theo mẫu số 37 ban 
hành theo Thông tư số 128/2025/TT-BCA ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hệ 
thống biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong công tác điều tra hình sự. 

* Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ và đưa vào sơ sở 
lưu trú được lập tương tự mẫu số 65 ban hành theo Thông tư số 128/2025/TT-BCA ngày 19/12/2025 
của Bộ trưởng Bộ Công an. 

 


